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1 LÊ HUYỀN ANH 26/09/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

2 CHU TUẤN ANH 11/03/2010 Nam Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

3 ĐINH GIA BẢO 28/08/2010 Nam Kinh TTYT Công ty TNHH- MTV CS Dầu TiếngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

4 BÙI PHƢƠNG GIA BẢO 05/05/2010 Nam Kinh Trung tâm y tế Cty TNHHMTVCS Dầu TiếngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

5 HỒ THANH BÌNH 14/03/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 8

6 TRẦN BẢO DUY 29/11/2010 Nam Kinh BV Đa khoa Huyện Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

7 ĐÀO KHÁNH DUY 10/07/2010 Nam Kinh Bệnh viện Công Ty Cao Su Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

8 TRẦN THỊ THÙY DUYÊN 24/12/2010 Nữ Kinh BV Đa khoa Tỉnh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

9 NGUYỄN THÁI DƢƠNG 22/01/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

10 NGÔ QUỐC ĐẠT 21/04/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

11 ĐẶNG ĐINH TIẾN ĐẠT 10/05/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

12 PHAN NGỌC THANH HÀ 19/04/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

13 NGUYỄN MINH HIẾU 23/10/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

14 LÊ VĂN HIẾU 31/10/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

15 TRẦN QUỐC HUY 04/03/2010 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Tri - Bến 

Tre
TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

16 NGUYỄN ĐÔNG KHA 07/07/2010 Nam Kinh TP Hồ Chí Minh TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

17 NGUYỄN QUỐC  KHÁNH 27/09/2009 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 8

18 NGUYỄN ANH KHÔI 02/03/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

19 NGUYỄN THỊ HOA LAN 17/07/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 8

NĂM HỌC: 2021- 2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 

Học sinh 

Trường 

Xếp loại
Ghi chú

LỚP 6
STT Họ và tên

Ngày

 sinh

Giới

tính

Dân

tộc
Nơi sinh



20 TRẦN NGỌC KHÁNH LINH 18/03/2010 Nữ Kinh Tp. Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

21 NGUYỄN THỊ XƢƠNG MAI 07/01/2009 Nữ Kinh Bệnh viện công ty Cao su Dầu Tiếng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 8

22 PHẠM BẢO NGỌC 01/07/2010 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa Dầu Tiếng Bình 

Dƣơng
TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 8

23 TRƢƠNG HỮU NHÂN 01/04/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 8

24 LÊ NGỌC YẾN NHI 05/11/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

25 PHAN THỊ QUỲNH NHƢ 24/09/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

26 HỒ MINH PHÚC 20/09/2010 Nam Kinh BV Đa khoa Tỉnh Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

27 PHAN THỊ NGỌC QUÝ 06/08/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Công ty cao su Dầu Tiếng - Bình DƣơngTH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

28 ĐỖ THỊ NHƢ QUỲNH 22/09/2010 Nữ Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

29 HỒ MINH THIỆN 28/03/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Dầu Tiếng Hoàn thành Đạt 8

30 BÙI MAI THY 30/06/2010 Nữ Kinh
Bệnh viện Phụ Sản Bán Công Bình 

Dƣơng
TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

31 PHẠM HUỲNH MAI TRANG 27/10/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Từ Dũ - TP Hồ Chí Minh TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

32 NGUYỄN HOÀNG DUY  TRINH 07/05/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Bình Dƣơng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 8

33 HUỲNH THANH TRUNG 22/09/2010 Nam Kinh Bệnh viện Từ Dũ - TPHCM TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

34 NGUYỄN HOÀNG CẨM  TÚ 07/05/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Đa khoa Bình Dƣơng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 8

35 TRƢƠNG ĐÌNH VĂN 27/02/2010 Nam Kinh Bệnh viện Đa Khoa Bình Dƣơng TH Ngô Quyền Hoàn thành Đạt 8

36 TRẦN NGỌC BẢO VY 02/01/2010 Nữ Kinh Bệnh viện Bình Dƣơng TH Định PhƣớcHoàn thành Đạt 8

37 ĐẶNG THI THÀNH  XUÂN 30/11/2010 Nam Kinh Bình Dƣơng TH Định ThànhHoàn thành Đạt 8
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